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1 Hợp tác xã Vận tải Lào Cai 24H-031.24 Xe Hợp đồng 1025HĐ-141 05/05/2025 04/05/2032

2 Đỗ Văn Lên 24H-024.41 Xe Hợp đồng 1025HĐ-142 05/05/2025 04/05/2032

3 Phạm Ngọc Chính 24H-033.76 Xe Hợp đồng 1025HĐ-143 05/05/2025 04/05/2032

4 Nguyễn Văn Tuấn 24E-002.91 Xe Hợp đồng 1025HĐ-144 05/05/2025 31/12/2028

5 Nguyễn Tâm Thi 24F-001.63 Xe Hợp đồng 1025HĐ-145 05/05/2025 04/05/2032

6 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-003.99 Xe Hợp đồng 1025HĐ-146 07/05/2025 06/05/2032

7 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.67 Xe Hợp đồng 1025HĐ-147 07/05/2025 06/05/2032

8 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24A-104.38 Xe Hợp đồng 1025HĐ-148 07/05/2025 06/05/2032

9 Hợp tác xã Vận tải Lào Cai 24H-033.17 Xe Hợp đồng 1025HĐ-149 07/05/2025 05/05/2032

10
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24H-032.93 Xe Hợp đồng 1025HĐ-150 08/05/2025 07/05/2032

11
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24H-032.85 Xe Hợp đồng 1025HĐ-151 08/05/2025 07/05/2032

12 Hợp tác xã Vận tải Lào Cai 24H-024.85 Xe Hợp đồng 1025HĐ-152 08/05/2025 05/05/2032

13 Nguyễn Duy Yên 24H-026.66 Xe Hợp đồng 1025HĐ-153 08/05/2025 07/05/2032

14 Vũ Mạnh Quyền 24F-004.80 Xe Hợp đồng 1025HĐ-154 12/05/2025 21/02/2032

15 Vũ Mạnh Quyền 24H-031.25 Xe Hợp đồng 1025HĐ-155 12/05/2025 31/12/2030

16 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-023.69 Xe Hợp đồng 1025HĐ-156 12/05/2025 04/05/2028

17 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-004.94 Xe Hợp đồng 1025HĐ-157 12/05/2025 11/05/2032

18 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-004.48 Xe Hợp đồng 1025HĐ-158 12/05/2025 11/05/2032

19 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-004.54 Xe Hợp đồng 1025HĐ-159 13/05/2025 12/05/2032

20
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24F-004.91 Xe Hợp đồng 1025HĐ-160 15/05/2025 14/05/2032

21 Trần Cao Thắng 24B-009.78 Xe Hợp đồng 1025HĐ-161 15/05/2025 14/05/2032

22 Trương Văn Thường 24H-026.47 Xe Hợp đồng 1025HĐ-162 15/05/2025 14/05/2032

23 Hợp tác xã Vận tải Lào Cai 24F-003.68 Xe Hợp đồng 1025HĐ-163 15/05/2025 12/05/2032

24 Hợp tác xã Vận tải Lào Cai 24H-026.20 Xe Hợp đồng 1025HĐ-164 19/05/2025 05/05/2032

25 Hợp tác xã Vận tải Lào Cai 24H-024.59 Xe Hợp đồng 1025HĐ-165 19/05/2025 12/05/2032

26 Hợp tác xã Vận tải Lào Cai 24H-029.35 Xe Hợp đồng 1025HĐ-166 20/05/2025 12/05/2032

27 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-017.89 Xe Hợp đồng 1025HĐ-167 21/05/2025 20/05/2032

28 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-004.24 Xe Hợp đồng 1025HĐ-168 21/05/2025 15/05/2028

29 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-003.97 Xe Hợp đồng 1025HĐ-169 21/05/2025 16/05/2028

30 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-003.84 Xe Hợp đồng 1025HĐ-170 21/05/2025 17/05/2028

31 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24A-072.42 Xe Hợp đồng 1025HĐ-171 21/05/2025 20/05/2032

32 Hợp tác xã Vận tải Lào Cai 24H-034.29 Xe Hợp đồng 1025HĐ-172 21/05/2025 12/05/2032

33 Nguyễn Văn Thành 24H-033.62 Xe Hợp đồng 1025HĐ-173 22/05/2025 21/05/2032
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34 Sần Văn Lợi 24H-034.51 Xe Hợp đồng 1025HĐ-174 27/05/2025 20/02/2032

35 Phạm Quốc Khánh 24F-00.460 Xe Hợp đồng 1025HĐ-175 27/05/2025 26/05/2032

36 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24F-003.74 Xe Hợp đồng 1025HĐ-176 27/05/2025 20/05/2028

37 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24E-002.67 Xe Hợp đồng 1025HĐ-177 27/05/2025 26/05/2032

38 Hợp tác xã Vận tải Lào Cai 24H-034.13 Xe Hợp đồng 1025HĐ-178 27/05/2025 12/05/2032

39
HTX Vận tải Thương mại Du lịch Green Sa 

Pa
24H-031.60 Xe Hợp đồng 1025HĐ-179 28/05/2025 27/05/2032

40 Hợp tác xã vận tải Hoàng Liên 24B-004.08 Xe Hợp đồng 1025HĐ-180 28/05/2025 20/08/2027

41 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-017.64 Xe Hợp đồng 1025HĐ-181 28/05/2025 27/05/2032

42 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-017.94 Xe Hợp đồng 1025HĐ-182 28/05/2025 27/05/2032

43 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24A-092.44 Xe Hợp đồng 1025HĐ-183 28/05/2025 27/05/2032

44 Phạm Quốc Khánh 24B-008.29 Xe Hợp đồng 1025HĐ-184 28/05/2025 28/05/2032

45 Hợp tác xã Vận tải Lào Cai 24H-034.18 Xe Hợp đồng 1025HĐ-185 29/05/2025 05/05/2032

46 Hợp tác xã Vận tải Lào Cai 21H-016.95 Xe Hợp đồng 1025HĐ-186 29/05/2025 12/05/2032

47 Sần Văn Lợi 24H-032.92 Xe Hợp đồng 1025HĐ-187 29/05/2025 12/05/2032

48 Nguyễn Mạnh Hà 24E-001.77 Xe Hợp đồng 1025HĐ-188 29/05/2025 30/08/2026

49 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-026.77 Xe Taxi 1025TX-220 05/05/2025 31/12/2026

50
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-020.58 Xe Taxi 1025TX-221 12/05/2025 11/05/2032

51
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-022.59 Xe Taxi 1025TX-222 12/05/2025 11/05/2032

52
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-019.65 Xe Taxi 1025TX-223 12/05/2025 11/05/2032

53
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-020.83 Xe Taxi 1025TX-224 12/05/2025 11/05/2032

54
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-022.05 Xe Taxi 1025TX-225 12/05/2025 11/05/2032

55
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-023.68 Xe Taxi 1025TX-226 12/05/2025 11/05/2032

56
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-023.88 Xe Taxi 1025TX-227 12/05/2025 11/05/2032

57
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-022.67 Xe Taxi 1025TX-228 12/05/2025 11/05/2032

58
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-026.00 Xe Taxi 1025TX-229 12/05/2025 11/05/2032

59
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-023.09 Xe Taxi 1025TX-230 12/05/2025 11/05/2032

60
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-021.32 Xe Taxi 1025TX-231 12/05/2025 11/05/2032

61
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-020.59 Xe Taxi 1025TX-232 12/05/2025 11/05/2032

62
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-021.93 Xe Taxi 1025TX-233 12/05/2025 11/05/2032

63
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-021.78 Xe Taxi 1025TX-234 12/05/2025 11/05/2032

64
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-020.41 Xe Taxi 1025TX-235 12/05/2025 11/05/2032

65
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-023.99 Xe Taxi 1025TX-236 12/05/2025 11/05/2032
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66
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-022.45 Xe Taxi 1025TX-237 12/05/2025 11/05/2032

67
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-023.17 Xe Taxi 1025TX-238 12/05/2025 11/05/2032

68
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-022.04 Xe Taxi 1025TX-239 12/05/2025 11/05/2032

69
CN Lào Cai -  Công ty CP di chuyển xanh 

và thông minh GSM
24H-019.95 Xe Taxi 1025TX-240 12/05/2025 11/05/2032

70 C.ty TNHH MTV Thanh Thủy 24F-004.79 Xe Taxi 1025TX-241 12/05/2025 11/05/2032

71 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.92 Xe Taxi 1025TX-242 12/05/2025 31/12/2030

72 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 21H-017.17 Xe Taxi 1025TX-243 12/05/2025 08/05/2028

73 C.ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24H-024.06 Xe Taxi 1025TX-244 12/05/2025 31/12/2028

74 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.49 Xe Taxi 1025TX-245 19/05/2025 15/05/2028

75 C.ty TNHH MTV Thanh Thủy 24H-033.85 Xe Taxi 1025TX-246 27/05/2025 31/12/2031

76 Công ty TNHH MTV Tắc Xi Phan Xi Păng 24H-033.15 Xe Taxi 1025TX-247 27/05/2025 31/12/2030

77 Công ty TNHH MTV Tắc Xi Phan Xi Păng 24H-033.00 Xe Taxi 1025TX-248 27/05/2025 31/12/2030

78 C.ty TNHH MTV Vũ Lâm 24H-033.21 Xe Taxi 1025TX-249 28/05/2025 24/05/2028

79 Công ty TNHH MTV Tắc Xi Phan Xi Păng 24H-033.20 Xe Taxi 1025TX-250 29/05/2025 31/12/2030

80 Công ty TNHH MTV Tắc Xi Phan Xi Păng 24F-004.57 Xe Taxi 1025TX-251 29/05/2025 31/12/2030

81 Công ty TNHH MTV Tắc Xi Phan Xi Păng 24H-033.55 Xe Taxi 1025TX-252 29/05/2025 31/12/2030

82 Công ty TNHH MTV Tắc Xi Phan Xi Păng 24H-033.57 Xe Taxi 1025TX-253 29/05/2025 31/12/2030

83 C.ty TNHH MTV Hiếu Hồng 24H-020.72 Xe Taxi 1025TX-254 29/05/2025 31/05/2028

84 Công ty Cổ phần Vận tải FUTA - Hà Sơn 50H-738.84 Xe TC 1025TC-005 27/05/2025 11/01/2032

85 C.ty TNHH MTV VT Trần Phương 25E-002.02 Xe TCĐ 1025TCĐ-016 08/05/2025 29/04/2032

86 HTX vận tải Tuấn Hồng 24F-001.79 Xe TCĐ 1025TCĐ-017 08/05/2025 05/05/2032

87 HTX vận tải Tuấn Hồng 21H-014.70 Xe TCĐ 1025TCĐ-018 15/05/2025 14/05/2032

87Tổng Phương tiện vận hành khách
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